
STT HỌ ĐỆM TÊN Mã số sinh viên Lớp

1 NGUYỄN VĂN HIỀN 2001181105 09DHTH8

2 PHAN QUỐC KHANG 2001180778 09DHTH8

3 PHAN TIẾN PHƯƠNG GIAO 2033181018 09DHBM3

4 PHẠM MỸ KHA 2001181148 09DHTH2

5 NGUYỄN HUỲNH KHÁNH NGUYỆT 2001181230 09DHTH3

6 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN 2001181227 09DHTH7

7 BÙI NHẬT KHANG 2001180134 09DHTH8

8 LÊ NGỌC SONG THỊNH 2001181342 09DHTH7

9 KAN BÍCH SƯƠNG 2001181300 09DHTH3

10 NGUYỄN THANH MINH SƠN 2001181298 09DHTH6

11 NGUYỄN THỊ THU BÍCH 2001180384 09DHTH5

12 TRƯƠNG PHƯỚC HỒNG LỘC 2001180914 09DHTH5

13 PHAN VĂN ĐẠI 2001181042 09DHTH1

14 NGUYỄN ANH THƯ 2001180005 09DHTH6

15 NGUYỄN HOÀ TRUNG HIẾU 2001180437 09DHTH5

16 NGUYỄN HUY DANH 2001180227 09DHTH7

17 CHÂU ANH HÀO 2033180157 09DHBM2

18 VÕ HỮU KHÔI 2001181161 09DHTH2

19 Nguyễn Hoàng Duy 2033180056 09DHBM2

20 PHẠM DOÃN NGUYÊN TÙNG 201181406 09DHTH4

21 NGUYỄN QUỐC BẢO 2001180139 09DHTH1

22 LÊ QUANG ĐÌNH 2001181053 09DHTH8

23 Đỗ Văn Phú Quí 2001180127 09DHTH3

24 THÁI HOÀNG CƯỜNG 2033181005 09DHBM1

25 TRẦN BẢO NGỌC 2001181224 09DHTH3

26 NGÔ HOÀNG LONG 2001180434 09DHTH8

27 PHAN TỐ QUYÊN 2001181286 09DHTH6

28 Bùi Trung Hiếu 2033180161 09DHBM2

29 NGUYỄN THÀNH TÍN 2001181365 09DHTH4

30 Đỗ Trường Dũ 2033172022 08DHBM1

31 NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN 2033172013 08DHBM2

32 Nguyễn Công Dũng 2033172024 08DHBM1

33 NGUYỄN VÕ MINH NHẬT 2001181237 09DHTH7

34 ĐOÀN THỊ THU HÀ 2033181104 09DHBM2

35 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 2001180284 09DHTH4

36 TRẦN NGUYỄN DUY TRÂN 2001180340 09DHTH6

37 VÕ NGỌC THÁI 2001180271 09DHTH8

38 HOÀI PHONG 2001181259 09DHTH7

39 TRẦN THỊ ANH THƯ 2001181352 09DHTH7

40 TRẦN KIM HIỀN 2033180110 09DHBM2 

41 PHẠM MINH MẪN 2001180196 09DHTH8
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42 LƯU VĂN HOÀNG 2001180099 09DHTH2

43 TRỊNH TÙNG CHIẾN 2001180386 09DHTH05

44 VÕ THIÊN LƯỢNG 2001181205 09DHTH3

45 Nguyễn Thị Khánh Kiều 2001181170 09DHTH5

46 BÙI TRỌNG PHÁT 2001180305 09DHTH6

47 LÊ THÁI BẢO 2001181023 09DHTH7

48 NGUYỄN HOÀI SANG 2001170146 08DHTH1

49 NGUYỄN VĂN THẢO 2001180419 09DHTH4

50 LÊ THỊ THÚY KIỀU 2001180206 09DHTH5

51 NGÔ VŨ TÚ PHI 2001181256 09DHTH6

52 ĐỖ MINH TRÍ 2001180141 09DHTH7

53 LƯƠNG VIỄN ĐẠT 2001180412 09DHTH1

54 HỨA HIỀN VINH 2001180095 09DHTH6

55 TRẦN QUANG NHẬT 2001180229 09DHTH6

56 Nguyễn Phạm Hoài Thanh 2033181067 09DHBM3

57 ĐỖ NGUYỄN THU PHƯƠNG 2001180116 09DHTH6

58 Nguyễn Anh Tuấn 2001181398 09DHTH7

59 NGUYỄN THANH  HUY 2001180454  09DHTH2

60 CHÂU BÙI MINH THƯƠNG 2001181356 09DHTH7

61 THÂN TRỌNG ĐỘ 2001181056 09DHTH8

62 HỒ XUÂN HOA 2033180058 09DHBM2 

63 VÕ LÊ NGUYÊN THIÊN PHÚ 2033180501 09DHBM3

64 NGUYỄN CÔNG TRÍ 2001180405 09DHTH8

65 BÙI KHẮC CHUNG 2001181034 09DHTH1

66 HUY HOÀNG 2001180339 09DHTH2

67 NGÔ HOÀNG THIÊN 2001160348 07DHTH5

68 ĐẶNG HOÀNG NHU NHU 2033180162 09DHBM2

69 NGUYỄN BÁ KHÁNH DUY 2033181110 09DHBM2

70 LÊ HUỲNH PHƯỚC KHÔI 2001181163 09DHTH2

71 NGUYỄN VĂN QUANG 2033181060 09DHBM1

72 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 2001181181 09DHTH7

73 TÁN THỊ MINH THƯ 2001181350 09DHTH6

74 BẾ BÌNH MINH ĐÔNG 2001181057 09DHTH1

75 PHẠM TUẤN TÀI 2001181302 09DHTH7

76 VÕ HOÀNG PHÚC 2001170133 08DHTH1

77 ĐOÀN DUY KHÔI 2033180601 09DHBM3

78 Cai Bảo Toàn 2001181368 09DHTH4

79 Võ Bội Tuyền 2001181412 09DHTH4

80 HUỲNH NHẬT TÔN 2001181372 09DHTH6

81 LÊ THANH HOÀNG 2001181123 09DHTH5

82 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 2001181069 09DHTH1

83 HỒ VĂN Trung 2033180166 09DHBM2

84 TRẦN QUỐC TOẢN 2001181370 09DHTH4

85 CHÂU TRẦN MINH PHƯƠNG 2001180106 09DHTH6

86 ĐOÀN PHẠM PHI LONG 2001180415 09DHTH7
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87 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 2033181026 09DHBM1

88 Lê Thành Trung 2033180129 09DHBM1

89 VŨ TUẤN ANH 2001181016 09DHTH1

90 HOÀNG HỮU NGỌC ĐIỆP 2033180108 09DHBM1

91 Lê Văn Ngoan 2001180128 09DHTH07

92 SY VINH THÁI 2001181315 09DHTH7

93 TRẦN NGUYỄN YẾN NGỌC 2033172073 08DHBM1

94 LÊ HOÀNG QUÂN 2005170147 08DHTH3

95 NGUYỄN THỊ KIM NHUNG 2001181246 09DHTH7

96 NGUYỄN QUANG LONG 2033181042 09DHBM3

97 TRƯƠNG VIỆT ANH 2001181015 09DHTH7

98 VÕ TẤN ĐỨC 2001180066 09DHTH2

99 VŨ HOÀNG QUÂN 2001181277 09DHTH6

100 LÊ CÔNG Tuấn 2001180474 09DHTH6

101 TRẦN ĐẠI VĨ 2033170016 08DHBM2

102 MAI LÊ LỢI 2033170038 08DHBM2

103 NGUYỄN ĐÌNH BẢO 2001180336 09DHTH05

104 DƯƠNG HOÀNG LIEM 2001180200 09DHTH2

105 TRẦN HỒ THIÊN PHÚ 2001180464 09DHTH7

106 NGUYỄN CAO NGUYÊN 2001180086 09DHTH3

107 LÊ XUÂN CHÂU 2033180213 09DHBM3

108 TỪ THANH PHONG 2033180009 09DHBM1

109 NGUYỄN ĐỨC HÀNH 2001181096 09DHTH2

110 VŨ VĂN HỒNG SƠN 2001181295 09DHTH3

111 LỮ HOÀNG HIẾU 2001181111 09DHTH2

112 DƯƠNG TRỌNG HỮU 2033181028 09DHBM1

113 LÊ THANH LÂM 2001180427 09DHTH2

114 HÀ THĂNG LONG 2001180295 09DHTH5

115 Vũ Hoàng Thiên Ân 2001181007 09DHTH01

116 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 2033180190 09DHBM3

117 LA VĨ PHONG 2001181260 09DHTH3

118 NGUYỄN HỮU TRỌNG 2001170205 08DHTH2

119 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 2033181081 09DHBM3

120 HUỲNH THANH PHƯƠNG 2001181272 09DHTH3

121 PHẠM SONG TOÀN 2001181369 09DHTH7

122 DƯƠNG ĐÌNH HẢI 2001181093 09DHTH1

123 NGÔ THÁI AN 2033180019 09DHBM01

124 BẠCH THỊ KIM DIỆU 2001180150 09DHTH7

125 ĐẶNG QUANG VINH 2001160392 07DHTH03

126 NGUYỄN PHÚ THỊNH 2001160353 07DHTH3

127 BÙI THỊ HUYỀN MY 2001181213 09DHTH3

128 HỨA ĐÔNG XUÂN 2001181433 09DHTH6

129 VÕ MINH TRIẾT 2001180115 09DHTH4

130 TRÌNH QUỐC TUẤN 2033181078 09DHBM3

131 PHẠM VĂN PHONG HÀO 2001181099 09DHTH5
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132 NGUYỄN THANH THẮNG 2001181318 09DHTH4

133 Thái Trần Kiều Diễm 2001181051 09DHTH1

134 NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 2001180006 09DHTH6

135 NGUYỄN ĐÔNG TRIỀU 2001180189 09DHTH6 

136 Huor Xuân Đình 2001180902 09DHTH5 

137 DO THI THU HUYEN 2001181147 09DHTH8

138 HUỲNH LÊ TUẤN KIỆT 2001181167 09DHTH02

139 Đặng Thị Thanh Ly 2001181206 09DHTH3

140 PHẠM HUỲNH NHẬT VŨ ANH 2001180096 09DHTH1

141 LƯU KIM QUY 2001160326 07DHTH4

142 LÊ NGUYỄN PHƯỚC THIỆN 2001180235 09DHTH6

143 NGUYỄN VĂN VŨ 2001181424 09DHTH4

144 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 2001180891 09DHTH6

145 HUỲNH TẤN TRẠNG 2033180179 09DHBM2

146 PHÙNG AN BÌNH 2001180224 09DHTH1

147 LÊ QUỐC KHÁNH 2033181034 09DHBM1

148 NGUYỄN LÊ UYỂN NHI 2033176954 08DHBM1

149 Nguyễn Thị Thanh Kiều 2033180149 09DHBM2

150 HỒ Hoài NGỌC 2033180217 09DHBM3

151 ĐẶNG NGỌC GIA LINH 2033183001 09DHBM3

152 Nguyễn Văn Hiếu 2001181116 09DHTH2

153 NGUYỄN BẢO KHA 2033180168 0937663846

154 NGUYỄN TRƯƠNG GIA KHÁNH 2001180049 09DHTH5

155 NGUYỄN PHƯớC CHÁNH 2033180181 09DHBM2

156 VÕ MINH DUY 2001181082 09DHTH1

157 NGUYỄN LÊ HOÀNG HUYNH 2001170362 08DHTH3

158 NGUYỄN QUANG THANH 2001180987 09DHTH08

159 HỒ MINH HẢI 2001181092 09DHTH7

160 LÊ THẢO NGUYÊN 2001181229 09DHTH6

161 NGUYỄN HOÀNG MINH NHỰT 2001180201 09DHTH6

162 TRẦN PHÁT 2001180300 09DHTH6

163 ĐỖ MINH LONG 2033181041 09DHBM1

164 NGUYỄN CÔNG CẢNH 2001180463 09DHTH1

165 VÕ HỒ TẤN TÀI 2001180356 09DHTH3

166 Tuấn Cường 2001181036 09DHTH1

167 TRầN QUỐC TUẤN 2001180442 09DHTH4 

168 Trần Thị Kim Nhiên 2001180178 09DHTH6

169 Đỗ Thị Như Ý 2033181084 09DHBM3

170 NGUYỄN HOÀNG AN 2001181005 09DHTH7

171 TRẦN MINH NHÂN 2001181234 09DHTH7

172 ĐINH ANH HÀO 2033180037 09DHBM2

173 KIM YẾN 2033183008 09DHBM3

174 NGUYỄN HỮU THẮNG 2033172002 08DHBM2

175 PHAN VÕ THẾ VINH 2001181420 09DHTH4

176 Đoàn Quốc Đạt 2001180404 09DHTH5

177 DƯƠNG KHẮC THIỆN 2001181337 09DHTH7
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178 TRUONG THI MY THAO 2033172001 08DHBM2

179 VÕ THANH QUY 2001180394 09DHTH7

180 Nguyễn Thanh Thao 2033181070 09DHBM3

181 PHAN HOÀNG TUẤN ANH 2001181013 09DHTH7

182 CAO QUANG SƠN 2001181293 09DHTH3


